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1 27203820462 Nguyễn Vũ Quỳnh Anh K27NHB ĐẠT

2 25203317289 Lê Ngọc Diệu Ánh K26NHB ĐẠT

3 27203840737 Phạm Minh Ánh K27NHB ĐẠT

4 27203602738 Nguyễn Thị Ân K27NHD ĐẠT

5 27203827204 Nguyễn Thị Như Bình K27NHB ĐẠT

6 26203827799 Phạm Thị Bình K26NHD HỎNG

7 26203832956 Lê Tú Cẩm K26NHD HỎNG

8 26212932339 Nguyễn  Công K26NHB HỎNG

9 27203839301 Võ Thị Ngọc Châu K27NHB ĐẠT

10 27213843962 Võ Phương Diệu K27NHB ĐẠT

11 26203834127 Lê Thị Thúy Dung K26NHB HỎNG

12 27203822204 Trần Thị Kim Duyên K27NHB ĐẠT

13 27203844148 Lê Thị Thùy Duyên K27NHB ĐẠT

14 26203828720 Lê Thị Lệ Giang K26NHB ĐẠT

15 26203829860 Phạm Nguyễn Vân Hà K26NHB HỎNG

16 26203831961 Lê Thị Thu Hà K26NHD HỎNG

17 27203801158 Lê Thị Thu Hà K27NHB HỎNG

18 27203828042 Bùi Thị Mỹ Hạnh K27NHB ĐẠT

19 27203840331 Hoàng Thị Ngọc Hiền K27NHD HỎNG

20 26203822544 Lê Thị Cẩm Hiếu K26NHD HỎNG

21 27203833236 Mai Thị Thu Hòa K27NHB ĐẠT

22 26203831689 Lê Võ Thanh Hồng K26NHB ĐẠT

23 27203831143 Lê Thị Khánh Huyền K27NHB ĐẠT

24 26203826373 Hoàng Ngọc Huyền K26NHB ĐẠT

25 26203833316 Triệu Võ Hoàng Hương K26NHB HỎNG

26 26203828302 Ngô Thị Thu Hường K26NHB HỎNG

27 27203838766 Nguyễn Thị Thu Hường K27NHB HỎNG

28 27208439285 Nguyễn Thị Kiều K27NHB HỎNG

29 27203836310 Nguyễn Thị Kiều Linh K27NHB HỎNG

30 27203239325 Nguyễn Thị Linh K27NHB ĐẠT

31 26203820466 Phạm Mỹ Linh K26NHB HỎNG

32 27203831304 Đặng Khánh Linh K27NHB ĐẠT

33 27203802842 Trần Nhã Linh K27NHD HỎNG

34 27203849689 Maria Vi Loan K27NHB ĐẠT

35 27203126812 Võ Thị Cẩm Ly K27NHB HỎNG

36 27213843649 Nguyễn Hương Ly K27NHB HỎNG

37 27212645515 Võ Trần Kiều Mẫn K27NHB ĐẠT
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38 27203700903 Nguyễn Hoàng My K27NHB ĐẠT

39 27203838643 Nguyễn Thị Hoài My K27NHB ĐẠT

40 26203827859 Trần Thị Mỹ K26NHB ĐẠT

41 27203835057 Lê Thị Ngân K27NHB HỎNG

42 27213834929 Lê Kiều Nhã Nghi K27NHB HỎNG

43 27203601717 Nguyễn Thị Phương Ngọc K27NHD HỎNG

44 27213841858 Lê Xuân Ngọc K27NHB ĐẠT

45 26203835598 Lê Huỳnh Bảo Ngọc K26NHB HỎNG

46 27203844041 Phạm Thị Hạnh Nguyên K27NHB ĐẠT

47 27203828481 Trương Thị Minh Nguyệt K27NHB ĐẠT

48 27203838376 Ngô Thị Ngọc Nhất K27NHB ĐẠT

49 27207138119 Lê Phạm Tuyết Nhi K27NHB ĐẠT

50 27203802488 Lê Thị Phương Nhi K27NHD ĐẠT

51 25203307266 Nguyễn Thường Yến Nhi K26NHD HỎNG

52 27203836814 Trần Thị Hà Nhung K27NHB HỎNG

53 27203831350 Trần Thị Kim Nhung K27NHB ĐẠT

54 27203802799 Vũ Thị Kim Oanh K27NHB ĐẠT

55 26203833853 Nguyễn Thị Hồng Phiên K26NHB HỎNG

56 26203842781 Mang Thị Phúc K26NHB HỎNG

57 26207131728 Lê Thị Ngọc Quỳnh K26NHB HỎNG

58 27203836190 Nguyễn Thị Châu Sang K27NHB HỎNG

59 27214739867 Trần Phát Tài K27NHB HỎNG

60 25203308762 Trịnh Thị Thúy Tiên K26NHB HỎNG

61 27203842093 Đặng Hoa Thủy Tiên K27NHB ĐẠT

62 27203844054 Ngô Thị Kim Tiền K27NHB HỎNG

63 27203850129 Lê Thị Minh Tú K27NHB ĐẠT

64 26203824659 Trương Trần Khánh Tuyền K26NHB HỎNG

65 27203853595 Trương Thị Phương Thảo K27NHB ĐẠT

66 27203802110 Bùi Thị Thi K27NHB ĐẠT

67 27203831279 Lê Mai Thi K27NHB ĐẠT

68 27213653695 Hoàng Huỳnh Kim Thoa K27NHD HỎNG

69 27203829417 Lê Thị Thoa K27NHB ĐẠT

70 26203826917 Nguyễn Thị Kim Thoa K26NHB HỎNG

71 26203836081 Huỳnh Thị Thanh Thủy K26NHB HỎNG

72 26203827520 Phạm Thị Thu Thủy K26NHB HỎNG

73 27213745960 Nguyễn Trần Minh Thư K27NHD ĐẠT

74 26203837174 Lê Thị Phương Trà K26NHD HỎNG

75 27203843553 Hồ Thị Huyền Trang K27NHB ĐẠT

76 26203834357 Nguyễn Thị Kiều Trang K26NHB HỎNG

77 27203840907 Nguyễn Ngọc Thùy Trâm K27NHB ĐẠT
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78 27203802742 Mai Thị Ngọc Trâm K27NHD ĐẠT

79 26213830009 Dương Đình Trí K26NHD HỎNG

80 27213836621 Nguyễn Ánh Nhật Trinh K27NHB ĐẠT

81 27203140387 Lê Yến Trinh K27NHB ĐẠT

82 27203850126 Nguyễn Thị Mỹ Trinh K27NHB HỎNG

83 27203850128 Nguyễn Thị Thanh Trúc K27NHB ĐẠT

84 27203842786 Đinh Thị Tường Vi K27NHB ĐẠT

85 27203850169 Nguyễn Thị Hà Vi K27NHB HỎNG

86 27203853799 Đỗ Thị Thảo Vy K27NHB ĐẠT

87 27213800186 Trịnh Lê Vy K27NHB HỎNG

88 27203836606 Trịnh Thị Như Ý K27NHB ĐẠT

89 26207134843 Nguyễn Thị Như Yến K26NHD HỎNG

Phan Thanh Tâm ThS. Nguyễn Ân TS. Võ Thanh Hải
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